
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường

Hồ sơ

s

Vô cơ Hữu cơ
 Tổng 
cộng 

 Vô cơ  Hữu cơ 
 Tổng 
cộng 

 Rắn  Lỏng 
 Tổng 
cộng 

Rác TSD Rác SH Rác ĐH

1 11,894 503 3,517 4,020 1,716 6,071 7,787 87 0 87 33.8% 65.5% 0.7%
2 6,772 220 2,797 3,017 1,123 2,242 3,365 0 390 390 44.6% 49.7% 5.8%
3 9,344 697 3,381 4,078 1,529 3,017 4,546 0 720 720 43.6% 48.7% 7.7%
4 8,194 569 3,176 3,745 1,295 2,839 4,134 35 280 315 45.7% 50.5% 3.8%
5 7,471 0 2,430 2,430 1,386 3,226 4,611 0 430 430 32.5% 61.7% 5.8%
6 5,600 0 1,928 1,928 886 2,636 3,522 0 150 150 34.4% 62.9% 2.7%
7 5,102 0 1,994 1,994 912 2,196 3,108 0 0 0 39.1% 60.9% 0.0%
8 5,249 0 1,967 1,967 926 2,356 3,282 0 0 0 37.5% 62.5% 0.0%
9 5,920 0 2,145 2,145 1,142 2,633 3,775 0 0 0 36.2% 63.8% 0.0%

10 7,308 0 2,433 2,433 1,378 3,048 4,425 50 400 450 33.3% 60.6% 6.2%
11 6,953 247 2,384 2,631 1,336 2,986 4,322 0 0 0 37.8% 62.2% 0.0%
12 8,413 746 2,541 3,287 1,410 3,217 4,626 200 300 500 39.1% 55.0% 5.9%

SUM 88,218 2,982 30,693 33,675 15,038 36,463 51,501 372 2,670 3,042 38.2% 58.4% 3.4%
AVER 7,351 249 2,558 2,806 1,253 3,039 4,292 31 223 254 39.1% 56.5% 4.4%

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thải
 so với tổng rác thải

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2021

 Rác tái sử dụng
(kg) 

 Tổng 
lượng

 rác thải
(kg) 

 Rác Độc hại
(kg) 

 Rác thải sinh hoạt
(kg) 

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐPV Môi trường

          Lê Đăng Huy Trang:1

giấy các 

loại
bao nylon chai nhựa

bình 

nhựa,

mủ vụn

báo, tạp 

chí, 
sắt vụn

vỏ bình 

dầu thải

dầu  ăn 

thải
mỡ thải cơm heo

Tháng 1 308.0 61.0 77.0 57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3517.0 503.0 3517.0 1,433,900

Tháng 2 128.0 37.0 29.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2797.0 220.0 2797.0 649,900

Tháng 3 415.0 114.0 102.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3381.0 697.0 3381.0 2,040,000

Tháng 4 328.0 107.0 84.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3176.0 569.0 3176.0 1,703,400

Tháng 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2430.0 0.0 2430.0 0

Tháng 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1928.0 0.0 1928.0 0

Tháng 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1994.0 0.0 1,994.0 0

Tháng 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1967.0 0.0 1,967.0 0

Tháng 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2145.0 0.0 2,145.0 0

Tháng 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2433.0 0.0 2,433.0 0

Tháng 11 113.0 54.0 48.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2384.0 247.0 2,384.0 817,400

Tháng 12 386.0 166.0 107.0 87.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2541.0 746.0 2,541.0 2,354,300

Đơn giá (VND) 16,000 5,000 4,000 1,800 3,500 15,000 7,500 5,000 6,000 108 10,699 108 267

Tổng khối lượng 1,678.0 539.0 447.0 318.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,693.0 2,982.0 30,693.0 33,675

Thành tiền 26,848,000  2,695,000     1,788,000     572,400 -                -                0 -                -                3,300,000     31,903,400       3,300,000          8,998,900

Rác

HCTSD

Rác

VCTSD
THÁNG

Loại rác (kg)

CỘNG TIỀN

NGÀY

 (VND)

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 12 NĂM 2021

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐPV Môi trường

          Lê Đăng Huy Trang:1


